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Phụ lục VII
DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh đã được xử lý
Cơ quan rà soát: Sở Tài chính
(Kèm theo Báo cáo số: .... ngày .... của ....)
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	I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

	1. 
	Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 09/07/2019Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Khánh Hòa và chế độ chi tiếp khách trong nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa (trước sáp nhập)
	Thay thế
	Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND ngày 27/08/2026 Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Khánh Hòa và chế độ chi tiếp khách trong nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 07/09/2026
	

	2. 
	Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND
ngày 12/07/2019 Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Thay thế
	Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND ngày 27/08/2026 Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Khánh Hòa và chế độ chi tiếp khách trong nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 07/09/2026
	

	II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

	1. 
	Số 73/2009/QĐ-UBND
ngày 24/09/2009 về ban hành quy chế một cửa liên thông thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 03/04/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa
	Bãi bỏ
	Quyết định 2689/QĐ-UBND ngày 03/08/2026 Về việc bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành trước ngày Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh có hiệu lực thi hành
	ngày 03/08/2026
	

	2. 
	Số 15/2013/QĐ-UBND
ngày 19/08/2013 về việc thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND
ngày 03/04/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa 
	Bãi bỏ
	Quyết định 2689/QĐ-UBND ngày 03/08/2026 Về việc bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành trước ngày Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh có hiệu lực thi hành
	ngày 03/08/2026
	

	3. 
	Số 68/2016/QĐ-UBND
ngày 28/09/2016 ban hành quy định công tác giám sát dự án đầu tư và xử lý sau giám sát đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 133/2017/QĐ-UBND
ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận
	Bãi bỏ
	Quyết định 2689/QĐ-UBND ngày 03/08/2026 Về việc bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành trước ngày Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh có hiệu lực thi hành
	ngày 03/08/2026
	

	4. 
	Số 45/2021/QĐ-UBND
ngày 05/08/2021 ban hành Quy định nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Bãi bỏ
	Quyết định 2689/QĐ-UBND ngày 03/08/2026 Về việc bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành trước ngày Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh có hiệu lực thi hành
	ngày 03/08/2026
	

	5. 
	Số 60/2021/QĐ-UBND
ngày 06/09/2021 ban hành Quy định trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	Bãi bỏ
	Quyết định 2689/QĐ-UBND ngày 03/08/2026 Về việc bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành trước ngày Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh có hiệu lực thi hành
	ngày 03/08/2026
	

	6. 
	Số 02/2023/QĐ-UBND
ngày 06/01/2023 Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
	Thay thế
	Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND
ngày 17/07/2026 Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
	Ngày 27/07/2026
	

	7. 
	Số 41/2024/QĐ-UBND
ngày 29/11/2024 Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Thay thế
	Quyết định số 51/2026/QĐ-UBND
ngày 13/07/2026 Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Ngày 13/07/2026
	

	8. 
	Số 84/2026/QĐ-UBND quy định về thời hạn và mẫu biểu công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách cấp xã; tình hình sử dụng các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, kết quả phân bổ, sử dụng số tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại của ngân sách cấp xã
	Ban hành mới
	
	Ngày 13/10/2026
	

	III. QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
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	[bookmark: _GoBack]Tổng số: 10 văn bản



[bookmark: _Hlk240843684]CÁC THÔNG TIN ĐIỀN TRONG DANH MỤC:
- Cột (2): 
+ Điền số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; tên loại văn bản và tên gọi của văn bản. 
Trường hợp đề xuất ban hành mới văn bản: Ghi tên loại văn bản và tên gọi của văn bản.
Ví dụ: Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 07/01/2025 ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
+ Sắp xếp theo thứ tự thời gian ban hành văn bản (cùng hình thức văn bản) từ văn bản được ban hành trước đến văn bản được ban hành sau.
- Cột (3): Điền hình thức xử lý văn bản (Ví dụ: Sửa đổi, bổ sung; thay thế...).
- Cột (4): Điền số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; tên loại văn bản và tên gọi của văn bản. 
- Cột (5): Điền thời điểm có hiệu lực của văn bản xử lý (Ví dụ: ngày 01/12/2026).
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